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Câu 1: (2,0 điểm)
a.Tại sao những đồ dùng bằng sắt thường bị gỉ tạo thành gỉ sắt và dần dần đồ vật không dùng được? 
b.Tại sao khi luộc rau lại cho thêm chút muối? 
Câu 2:  (3,0 điểm)
Chỉ dùng chất chỉ thị phenolphtalein, hãy phân biệt các dung dịch riêng biệt chứa NaHSO4, Na2CO3, AlCl3,  NaCl, Ca(NO3)2. Fe(NO3)3 Viết các phương trình phản ứng xảy ra. 
Câu 3: (2,0 điểm) 
Cho a mol SO3 tan hết trong 100 gam dung dịch H2SO4 91% thì tạo thành oleum có hàm lượng SO3 là 71%. Viết các phương trình phản ứng và tính giá trị của a.
Câu 4:  (2,0 điểm)
Chất X khi phản ứng hoàn toàn với H2SO4 ( đặc, nóng) tạo ra SO2 với tỉ lệ 
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. Biết X có thể là một đơn chất hoặc muối. Hãy xác định X theo các giá trị sau của [image: image2.wmf]a

: 0,5 ; 0,9 ; 1 và 1,5.
Câu 5: (2,0 điểm)
Trong phòng thí nghiệm người ta có thể điều chế khí oxi bằng cách nung KMnO4 hoặc  KClO3 ở nhiệt độ cao. Khi nung hỗn hợp R chứa a gam KClO3 và b gam KMnO4. sau khi phản ứng kết thúc thì khối lượng chất rắn do KClO3 tạo ra bằng khối lượng các chất rắn do KMnO4 tạo ra. Viết các phương trình hóa học và tính % theo khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp R.
Câu 6. (3,0 điểm):   
1. Khử hoàn toàn 6,4 gam một oxit kim loại cần dùng 0,12 mol H2. Kim loại thu được cho tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 0,08 mol H2. Xác định công thức hóa học của oxit kim loại trên.
2. Trong bình cầu chứa đầy khí HCl (ở đktc), người ta cho vào bình cầu đầy nước cất để hòa tan hết lượng HCl trên. Tính nồng độ % của axit thu được.
Câu 7: (4,0 điểm)
Có hai dung dịch; H2SO4 (dung dịch A), và NaOH (dung dịch B). Trộn 0,2 lít dung dịch A với 0,3 lít dung dịch B được 0,5 lít dung dịch C. 
Lấy 20 ml dung dịch C, thêm một ít quì tím vào, thấy có màu xanh. Sau đó thêm từ từ dung dịch HCl 0,05M tới khi quì tím đổi thành màu tím thấy hết 40 ml dung dịch axit.
Trộn 0,3 lít A với 0,2 lít B được 0,5 lít dung dịch D. Lấy 20 ml dung dịch D, thêm một ít quì tím vào thấy có màu đỏ. Sau đó thêm từ từ dung dịch NaOH 0,1M tới khi quì tím đổi thành màu tím thấy hết 80 ml dung dịch NaOH.
a. Tính nồng độ mol/l của 2 dung dịch A và B.
b. Trộn VB lít dung dịch NaOH vào VA  lít dung dịch H2SO4 ở trên ta thu được dung dịch E. Lấy V ml dung dịch E cho tác dụng với 100 ml dung dịch BaCl2 0,15 M được kết tủa F. Mặt khác lấy V ml dung dịch E cho tác dụng với 100 ml dung dịch AlCl3 1M được kết tủa G. Nung F hoặc G ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thì đều thu được 3,262gam chất rắn. Tính tỉ lệ VB:VA
Câu 8: (2,0 điểm)
Trộn V1 lít dung dịch HCl 1M với V2 lít dung dịch NaOH 2M được dung dịch X. Dung dịch X hoà tan được tối đa a mol Al(OH)3 . Tìm biểu thức liên hệ giữa V1, V2, a.
----------Hết---------
 (Cho biết: Na = 23;; K= 39 ; C= 12; H= 1; Cu = 64; O= 16; Cl= 35,5; Mg = 24; 

Ba = 137;P = 31; S = 32; Ca = 40; Al = 27)
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu I
(2,0 đ)
	a.Lâu ngày, khi tiếp xúc với không khí ẩm có oxi, hơi nước …. sắt bị oxi hóa theo các phản ứng sau :

2Fe + O2 + 2H2O → 2Fe(OH)2
4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3
Fe(OH)3 bị loại nước dần tạo thành Fe2O3 theo thời gian. Vì gỉ sắt Fe2O3.nH2O xốp nên quá trình ăn mòn tiếp diễn vào lớp bên trong đến khi toàn bộ khối kim loại đều gỉ. Gỉ sắt không còn tính cứng, ánh kim, dẻo của sắt mà xốp, giòn nên làm đồ vật bị hỏng.

b.Nếu cho thêm một ít muối ăn vào nước thì nhiệt độ sôi cao hơn 100°C. Khi đó luộc rau sẽ mau mềm, xanh và chín nhanh hơn là luộc bằng nước không. Thời gian rau chín nhanh nên ít bị mất vitamin.


	0,5 đ

0,5 đ

1,0 đ

	Câu 2

(3,0đ)
	Cho phenolphtalein vào mỗi mẫu thử

+ Mẫu thử có màu hồng là dung dịch Na2CO3
+ Không có hiện tượng là các mẫu thử còn lại

- Dùng Na2CO3 vừa tìm được làm thuốc thử để cho vào các mẫu thử còn lại

+ Mẫu thử có sủi bọt khí không màu là NaHSO4
Na2CO3 + 2NaHSO4 → 2Na2SO4 + CO2 + H2O

+ Mẫu thử tạo kết tủa trắng keo và sủi bọt khí không màu là AlCl3
2AlCl3 + 3Na2CO3 + 3H2O → 2Al(OH)3 + 3CO2 + 6NaCl

+ Mẫu thử tạo kết tủa đỏ nâu và sủi bọt khí không màu là Fe(NO3)3
2Fe(NO3)3 + 3Na2CO3 + 3H2O → 2Fe(OH)3 + 3CO2 + 6NaNO3
+ Mẫu thử tạo kết tủa trắng là Ca(NO3)2
Ca(NO3)2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaNO3
+ Mẫu thử không hiện tượng là NaCl


	0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

	Câu 3

(2,0đ)
	    SO3 + H2O → H2SO4 (1)

H2SO4 + nSO3 → H2SO4.nSO3
mH2SO4 = 91 gam;      mH2O = 100 – 91 = 9 (gam)
nH2O = 9/18 = 0,5 mol

Theo (1) nSO3=nH2O = 0,5 mol

số mol SO3 còn lại để tạo oleum là (a – 0,5)

[image: image4.png]


     =   [image: image6.png]00



     
a  =   4,78 mol


	1,0 đ

1,0 đ

	Câu 4

(2,0 đ) 
	
[image: image7.wmf]a

= 0,5 
[image: image8.wmf]¾¾®

 X lµ kim lo¹i

2M + 2nH2SO4(®) 
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t
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M2(SO4)n  +  nSO2  + 2nH2O  
[image: image10.wmf]a

=
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 = 0,5       
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= 0,9 
[image: image13.wmf]¾¾®

X lµ FeS


2FeS  + 10H2SO4 (®) 
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 Fe2(SO4)3  + 9SO2  +  10H2O                      


[image: image15.wmf]a

= 1 
[image: image16.wmf]¾¾®

 X lµ C hoÆc muèi sunfit trung hoµ


C + 2H2SO4 (®) 
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 CO2 +  2SO2  + 2H2O                                             


Na2SO3  +  H2SO4 (®) 
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 Na2SO4  +  SO2  +  H2O                                 
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 = 1,5 
[image: image20.wmf]¾¾®

 X lµ S 


S  +  2H2SO4 (®) 
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 3SO2  +  2H2O                                                        

	0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5đ



	Câu 5

(2,0 đ)
	     2KClO3    ⎯⎯→   2 KCl +    3 O2        (1)
                [image: image23.png]1225



                  [image: image25.png]1225




   2KMnO4   ⎯⎯→       K2MnO4   +     MnO2    +    O2      (2)

      [image: image27.png]158



                        [image: image29.png]0.5b
e



               [image: image31.png]0.5b
e




Ta có:      [image: image33.png]a.7%.
1225




    =  [image: image35.png]0..5b 197
ey



     +   [image: image37.png]0..5b 87.
ey



     =>   [image: image39.png]


      = 1,478
· %(m)KClO3  = 59,64%    ;     %(m)KMnO4 =  40,36%

	0,5 đ

1,0 đ

0,5 đ



	Câu 6

(3,0 d)
	1

Vì n(H2 dùng để khử) > n(H2 sinh ra) ( Kim loại có nhiều hóa trị.

 Gọi CTHH của kim loại, oxit, muối tương ứng là: M, MxOy, MCln.

            MxOy  + yH2 
[image: image40.wmf]¾¾®

 xM + yH2O           (1)

            2M + 2nHCl 
[image: image41.wmf]¾¾®

 2MCln + nH2         (2)

Từ (1): số mol của O(trong oxit) = n(H2) = 0,12 mol

( mM = moxit – m(O trong oxit) = 6,4 – 0,12 .16 = 4,48 gam.

Từ (2): nM = 2.n(H2) /n = 2.0,08/n = 0,16/n (mol)

Vậy: M = 4,48 : 0,16/n

Suy ra:  M = 28n ( chỉ có n = 2, M = 56 của sắt là phù hợp)

Vậy M là Fe: n(Fe) = 0,16/2 = 0,08 mol

( CTHH oxit: FexOy:    x  : y = n(Fe) : n(O) = 0,08 : 0,12 = 2 :3

Vậy CTHH của oxit là: Fe2O3.       
2.Gọi V (l) là thể tích của bình cầu: n(HCl) = V/22,4 (mol)       

Suy ra: m(HCl) = 36,5V/22,4 (g). 

Vì khối lượng riêng của nước cất là 1 (g/ml) ( m(H2O) = 1000V (g)

Khối lượng dung dịch sau khi HCl tan hết = 36,5V/22,4 + 1000V  (g)

Vậy: C%(HCl) = [(36,5V/22,4) : (36,5V/22,4 + 1000V)] . 100% = 0,163%. 


	0,5 đ

1,0 đ

0,5 đ

1,0 đ

	Câu 7

(4,0đ)
	PTHH:

+ LÇn thÝ nghiÖm 1: 2NaOH + H2SO4  (  Na2SO4 + 2H2O          (1)
V× qu× tÝm hãa xanh, chøng tá NaOH d­. Thªm HCl:

                                  HCl + NaOH (  NaCl + H2O                        (2)  

+ lÇn thÝ nghiÖm 2: ph¶n øng (1) x¶y ra, sau ®ã qu× hãa ®á chøng tá H2SO4 d­. Thªm                 

   NaOH:                  2NaOH + H2SO4 (  Na2SO4 + 2H2O (3

+ §Æt x, y lÇn l­ît lµ nång ®é mol/l cña dung dÞch A vµ dd B: Tõ (1),(2),(3) ta cã:

0,3y - 2.0,2x = 
[image: image42.wmf]0,05.40500

.

100020

= 0,05 (I)

0,3x - 
[image: image43.wmf]0,2

2

y

= 
[image: image44.wmf]0,1.80500

1000.220

= 0,1 (II)

Gi¶i hÖ (I,II) ta ®­îc: x = 0,7 mol/l ,  y = 1,1 mol/l  
V× dung dÞch E t¹o kÕt tña víi AlCl3 , chøng tá NaOH cßn d­.

              AlCl3 + 3NaOH (  Al(OH)3 + 3NaCl             (4)

                  2Al(OH)3 
[image: image45.wmf]0

t
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 Al2O3 + 3H2O                  (5)

            Na2SO4 + BaCl2 (   BaSO4 + 2NaCl         

         (6)  

Ta cã n(BaCl2) = 0,1.0,15 = 0,015 mol

n(BaSO4) = 
[image: image46.wmf]3,262

233

= 0,014mol < 0,015 

=> n(H2SO4) = n(Na2SO4) = n(BaSO4) =  0,014mol . VËy VA = 
[image: image47.wmf]0,014

0,7

= 0,02 lÝt 

n(Al2O3) =
[image: image48.wmf]3,262

102

=0,032 mol vµ n(AlCl3) = 0,1.1 = 0,1 mol.                 

+ XÐt 2 tr­êng hîp cã thÓ x¶y ra:

- Tr­êng hîp 1: Sau ph¶n øng víi H2SO4 , NaOH d­ nh­ng  thiÕu so vêi AlCl3 (ë p­ (4): n(NaOH) p­ trung hoµ axit = 2.0,014 = 0,028 mol

n(NaOH p­ (4) = 3n(Al(OH)3) = 6n(Al2O3) = 6.0,032 = 0,192 mol.

tæng sè mol NaOH b»ng 0,028 + 0,192 = 0,22 mol

ThÓ tÝch dung dÞch NaOH 1,1 mol/l lµ 
[image: image49.wmf]0,22

1,1

= 0,2 lÝt . TØ lÖ VB:VA = 0,2:0,02 =10 .....
- Tr­êng hîp 2: Sau (4) NaOH vÉn d­ vµ hoµ tan mét phÇn Al(OH)3:

Al(OH)3 + NaOH ( NaAlO2 + 2H2O (7)

Tæng sè mol NaOH p­ (3,4,7) lµ: 0,028 + 3.0,1 + 0,1 - 2.0,032 = 0,364 mol

ThÓ tÝch dung dÞch NaOH 1,1 mol/l lµ 
[image: image50.wmf]0,364

1,1

≃ 0,33 lÝt

=> TØ lÖ VB:VA = 0,33:0,02 = 16,5

	1,0đ

1,0đ

1,0 đ

1,0 đ

	Câu 8

(2,0 đ)
	nHCl  = V1 (mol)

nNaOH = 2V2 (mol)

TH1: Dung dịch X chứa HCl dư

HCl + NaOH    
[image: image51.wmf]¾¾®

     NaCl + H2O

2V2     2V2
3HCl + Al(OH)3 
[image: image52.wmf]¾¾®

 AlCl3 + 3H2O

3a            a

nHCl = 2V2 + 3a = V1
TH2: Dung dịch X chứa NaOH dư.

HCl + NaOH 
[image: image53.wmf]¾¾®

 NaCl + H2O
V1      V1
Al(OH)3 + NaOH 
[image: image54.wmf]¾¾®

 NaAlO2 + 2H2O

 a                a

nNaOH = V1 + a = 2V2

	1,0 đ

1,0 đ


Lưu ý:  - HS làm cách khác đúng, chặt chẽ vẫn cho điểm tối đa
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